
 

 

Phụ lục I 

DANH SÁCH CÁ NHÂN CÓ KẾT QUẢ THI CAO NHẤT CUỘC THI TRỰC TUYẾN  

TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

(Kèm theo Quyết định số 1044/QĐ-STNMT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 

STT Họ và tên Ngày sinh Đơn vị công tác 
Số điện 

thoại 
Địa chỉ Kết quả 

1  Vũ Văn Tặng 22/09/1994 
Công an TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu 
0933676446 

02 Điện Biên Phủ, phường Phước Hiệp, 

TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 
Giải nhất 

2  Tạ Ánh Dương 22/12/2001 
Trường Đại học Sư phạm kỹ 

thuật thành phố Hồ Chí Minh 
0963682898 

Tổ 6, ấp Nam, xã Hòa Long, thành phố 

Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  
Giải nhất 

3  Lê Thị Cẩm Tú 11/01/1992 
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật 

Nhiệt Mèo Đen 
0334665992 

Đường số 6, KCN Đông Xuyên, 

phường Rạch Dừa, thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam 

Giải nhất 

4  Cao Trần Thu Thủy 04/03/1997 Huyện ủy Xuyên Mộc 0898863345 
Quốc lộ 55, Thị trấn Phước Bửu, huyện 

Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
Giải nhì 

5  Nguyễn Hữu Thắng 29/12/2000 Huyện uỷ Xuyên Mộc 0354231027 Văn phòng Huyện uỷ Xuyên Mộc Giải nhì 

6  Nguyễn Ngọc Hoàng Oanh 12/11/2007 Trường THPT Phước Bửu 0984047500 
ấp Xóm Rẫy, xã Phước Thuận, huyện 

Xuyên Mộc 
Giải nhì 

7  Phạm Hải Đăng 05/10/1997 Huyện đoàn Xuyên Mộc 0587408170 
Khu phố Láng Sim, Phước Bửu, Xuyên 

Mộc 
Giải nhì 

8  Nguyễn Thị Minh Yến 25/07/1986 
Trung tâm Y tế huyện Long 

Điền 
0933823884 

Ấp An Thạnh - xã An Ngãi - Huyện 

Long Điền - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
Giải nhì 

9  Đào Thị Ngọc Dung 25/11/1993 UBND xã Sơn Bình 0358362582 xã Sơn Bình Giải ba 

10  Nguyễn Văn Vương 16/06/1982 
Trung tâm kiểm soát bệnh tật 

tỉnh BRVT (CDC) 
0905964567 

Số 19, Phường Phước Hưng, Tp. Bà 

Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 
Giải ba 

11  Nguyễn Thị Đình Thảo 20/05/1988 Huyện ủy Xuyên Mộc 0975747116 
Thị trấn phước Bửu , huyện Xuyên Mộc 

Tỉnh BR-VT 
Giải ba 

12  Đỗ Thị Thủy 20/02/1982 Bệnh Viện Bà Rịa 0907707018 169/11 đường 27/4, Tp. Bà Rịa Giải ba 
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STT Họ và tên Ngày sinh Đơn vị công tác 
Số điện 

thoại 
Địa chỉ Kết quả 

13  Đặng Dương Hoàng Linh 19/02/2008 Trường THCS Trần Phú 0988114219 

Số 4 Nguyễn Thái Học, phường 7, 

thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng 

Tàu 

Giải ba 

14  Nguyễn Thanh Trúc 24/02/2011 THCS Nguyễn Văn Linh 0908879008 225 Bình Giã, phường 8, TP. Vũng Tàu Giải ba 

15  Lê Văn Thiên Phú  05/05/2006 THPT Hoà Bình  0396543105 
95, tổ 4, ấp 4, xã Hoà Bình, huyện 

Xuyên Mộc,tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  
Giải ba 

16  Phạm Thị Hiền 01/12/1994 
Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật 

Nhiệt Mèo Đen 
0373500070 

504 Điện Biên Phủ, Long Toàn, TP.  

Bà Rịa 
Giải khuyến khích 

17  Nguyễn Thị Thu Hương 25/03/2006  THPT Hòa Bình 0394881157 
Ấp 2, Hòa Bình, Xuyên Mộc, Bà Rịa 

Vũng Tàu 
Giải khuyến khích 

18  Nguyễn Thanh Thu Thảo 26/10/1987  Trường THCS Phạm Hữu Chí 0969380655 
 An Ngãi, Long Điền, Bà Rịa-Vũng 

Tàu 
Giải khuyến khích 

19  Lê Minh Hùng 01/04/1993 

Liên danh TPSK - Thầu chính 

gói A1 xây dựng tổ hợp hóa lọc 

dầu Long Sơn 

0898222456 

D203, Chung cư xã hội, số 217 Nguyễn 

Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, thành 

phố Vũng Tàu 

Giải khuyến khích 

20  Lữ Mạnh Hùng  03/12/2008 Trường THCS Trần Phú  0902004929 35/17a3 Ngô Đức Kế  Giải khuyến khích 

21  Nguyễn Thị Ái Lệ 25/11/1995 
Công ty TNHH Zinc Oxide 

Corporation Việt Nam 
0979772387 

Lô C, KCN Chuyên sâu Phú Mỹ 3, 

phường Phước Hòa, Tx. Phú Mỹ, Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

Giải khuyến khích 

22  Đỗ Thị Diễm Quỳnh  12/03/2005 THPT Hoà Hội  0358951315 
Tổ 7, ấp Phú Lâm, xã Hoà Hiệp,huyện 

xuyên Mộc, BR-VT  
Giải khuyến khích 

23  Ngô Tiến Hoàng 01/01/2005 Trường THPT Phú Mỹ 0798874044 
Tổ 12, Phước Lập, Mỹ Xuân, TX Phú 

Mỹ, BR - VT 
Giải khuyến khích 

24  Phạm Thị Bích Liên 27/08/1999 TH Quang Trung 0918556067 5 Ngô Tất Tố, Phường 9, TP. Vũng Tàu Giải khuyến khích 

25  Trần Thị Ngọc Nhi 05/08/2006 Trường THPT Trần Văn Quan 0798823627 
 Huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu 
Giải khuyến khích 

 


